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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước xin kính trình Chính phủ những nội dung cơ bản của Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 

1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị định 

Khuôn khổ pháp lý hiện nay của Việt Nam áp dụng cho lĩnh vực ngân hàng chủ yếu được điều chỉnh bằng 2 Luật:  Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 9/11/2004; Luật Các Tổ chức tín dụng 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010.
a. Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 14/12/2004

- Khoản 4 Điều 3 Luật Canh tranh quy định Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “các hành vi kinh doanh đi ngược lại các chuẩn mực thông thường về đạo đức nghề nghiệp và gây ra hoặc có thể gây hại đến lợi ích của Nhà nước hoặc các quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng”.

- Điều 39 Luật Cạnh tranh quy đinh hành vi cạnh tranh không lành mạnh bao gồm: Chỉ dẫn gây nhầm lẫn; Xâm phạm bí mật kinh doanh; Ép buộc trong kinh doanh; Gièm pha doanh nghiệp khác; Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh; Phân biệt đối xử của hiệp hội; Bán hàng đa cấp bất chính; Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác.     

b. Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Điều 9 Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 quy định về Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng:

“- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.   

- Chính phủ quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này.”

2. Thực tế về hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Trên thực tế, vấn đề cạnh tranh đang tồn tại ở tất cả các lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đặc biệt thể hiện một số hoạt động và hành vi cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu sau:

- Thu hút tiền gửi với mức lãi suất tiền gửi cao hơn tại một số ngân hàng khiến cho tiền gửi chuyển lòng vòng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác; 

- Quảng cáo đưa ra không đúng hoặc gây hiểu lầm về nguồn lực tài chính, đưa ra những báo cáo kiểm toán gây hiểu lầm để hỗ trợ những quảng cáo, với quan điểm là để thu hút người gửi tiền từ những ngân hàng khác;

- Khoản vay lãi suất thấp hơn cho khách hàng của một lĩnh vực cụ thể  so với lãi suất cho người vay các khu vực khác;...

- Cung cấp tiền thưởng và thù lao cho nhân viên dựa trên mức huy động vốn;
             - Giảm giá tùy tiện mà không có lý do hợp lý hoặc cung cấp dịch vụ dưới chi phí;
             - Cho một khách hàng vay để họ có thể sử dụng khoản vay đó như là một khoản tiền gửi tối thiểu để mở một tài khoản;
             - Nới lỏng các điều kiện bắt buộc đối với khách hàng khi xem xét các đề xuất vay vốn;
              - Cung cấp các thông tin về vấn đề và khó khăn của các ngân hàng khác, gièm pha đối thủ cạnh tranh và cung cấp thông tin sai trái để gây nhầm lẫn cho khách hàng;
             - Gây hạn chế hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý các giao dịch thanh toán với các ngân hàng đối thủ;
             - Tham gia vào các giao dịch và các hoạt động ngoài phạm vi kinh doanh;

            - Chào lãi suất cao hơn mức lãi suất cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
           - Quy định hạn ngạch trong việc huy động tiền gửi.
Đặc biệt, trong quá trình hội nhập và phát triển hiên nay, các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng; đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình. Điều đó đói hỏi Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có văn bản pháp quy để điều chỉnh và xử lý vi phạm.

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng, nói cách khác là hành vi hạn chế sự hội nhập của lĩnh vực ngân hàng và sự vận hành bình đẳng của thị trường. Khi sức ép cạnh tranh ngày càng lớn (kể cả giữa các ngân hàng Việt Nam hay giữa các ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng ngoài Việt Nam), đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn, bình đẳng.
Xuất phát từ những lý do cơ bản trên đây, việc xây dựng Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là rất cần thiết.

II. NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH VỀ HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

1.  Yêu cầu:

- Tuân thủ các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Nghị định về xử phạt hành vi cạnh tranh

- Đáp ứng được thực tế giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

2. Mục tiêu:

Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo sự an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Ban soạn thảo Nghị định gồm Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Lãnh đạo các Vụ, Cục có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp (1 người), Bộ Công thương (1 người), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 người), Bộ Tài chính (1 người) và Tổ biên tập gồm các chuyên viên có kinh nghiệm để nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Ban soạn thảo đã nghiên cứu và bám sát các văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Cạnh tranh, Luật Thanh tra, Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản pháp lý có liên quan. Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định đã được xây dựng và hoàn thiện đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành.

Quy trình, thủ tục xây dựng Nghị định đã tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban soạn thảo kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước đã đăng dự thảo Nghị định lên Trang Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến rộng rãi của công chúng, lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Nghị định mới gồm    chương,   điều. Riêng Chương II – Hành vi cạnh tranh không làm mạnh trong hoạt động ngân hàng có   điều. 

Ngân hàng Nhà nước xin gửi kèm toàn văn dự thảo Nghị định.

Trên đây là các vấn đề cơ bản liên quan đến dự thảo Nghị định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

	                                                                                       THỐNG ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTGSNH.

Đính kèm:

Bản giải trình ý kiến tham gia 

của các Bộ, ngành.
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